
01.Khung Tham chiếu Trình độ Ngoại ngữ châu Âu (CEF) 

Khung Tham chiếu Trình độ Ngoại ngữ Châu Âu, gọi tắt là CEF hoặc CEFR ( Common European 
Framework of  Reference for Languages)như tên gọi của nó, là một khung mô tả các cấp độ thành thạo 
trong việc sử dụng ngoại ngữ, hiện đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia và khu vực trên tòan 
thế giới. Theo khung tham chiếu này, người học ngoại ngữ bất kỳ nào cũng có thể được phân vào 3 nhóm 
với 6 cấp độ như sau: 

Nhóm  Cấp độ Miêu tả thường dùng Số giờ học ước lượng  
( cho tiếng Anh) 

Thành thạo C2 Thành thạo (proficiency) 1000-1200 
C1 Cao cấp ( advanced) 700-800 

Độc lập B2 Trung cao cấp ( upper-
intermediate) 

500-600 

B1 Trung cấp ( intermediate) 350-400 
Cơ bản A2 Sơ cấp ( elementary) 180-200 

A1 Căn bản ( beginner) 
 

Dựa trên các mô tả về cấp độ thông thạo ngoại ngữ, người ta có thể hình thành một bảng tham chiếu các 
mức điểm của các kỳ thi năng lực tiếng Anh , dù không phải lúc nào cũng đạt được sự đồng thuận tuyệt 
đối của các tổ chức khảo thí liên quan vì nhiều lý do khác nhau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: Để xây dựng khung tương đương trên đây, chúng tôi dựa vào các nguồn sau:  
CEF—IELTS: http://www.ielts.org/researchers/common_european_framework.aspx 
CEF-TOEIC và iBT: http://www.ets.org/Media/Campaign/5394/rsc/pdf/5684_CEF%20Flyer_HR.pdf 
CEF-Cambridge ESOL: http://www.cambridgeesol.org/about/standards/cefr.html 
Cần lưu ý rằng không nên dùng khung trên đây để quy đổi các mức điểm giữa các kỳ thi một cách máy móc, vì ngoại trừ 
tham chiếu CEF-Cambridge ESOL, đến nay vẫn chưa có một khung quy đổi chính thức được thừa nhận giữa các mức điểm 
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02. Khung CEF trong chiến lược đào tạo ngoại ngữ của Việt Nam 

(1) Khung CEF đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định làm chuẩn đào tạo và đánh giá tiếng Anh của 
Việt Nam theo Quyết định số 1400/QĐ-Ttg ngày 30/09/2008 phê duyệt “Đề án dạy và học ngoại 
ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2008-2011”. Tại thời điểm này (2012), 
Đề án đã bắt đầu triển khai Giai đoạn 2 với trọng tâm là triển khai đại trà chương trı̀nh ngoại ngữ 
10 năm ở pho�  thông và chương trình dạy và học ngoại ngữ tăng cường đối với các bậc, trình độ 
đào tạo theo chuẩn CEF. 

(2) Theo Đề án đã được phê duyệt ( được gọi tắt là Đề án 2020), mục tiêu cụ thể về chuẩn năng lực 
ngoại ngữ của học sinh-sinh viên-công chức được cho trong bảng tóm tắt dưới đây: 

      Đối tượng Chuẩn ngoại ngữ CEF 

Học sinh tốt nghiệp tiểu học A1 

Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở A2 

Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông/ trung cấp chuyên 
nghiệp 

B1 

Sinh viên tốt nghiệp đại học không chuyên ngữ B1 

Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngữ B2 ( cao đẳng)/ C1( Đại học) 

Cán bộ công chức  B1 
               

(3)  Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã quy định trong Thông tư  10/2011/TT-BGDĐT về chuẩn ngoại 
ngữ đầu vào của học viên cao học, theo đó để được cấp bằng Thạc sỹ, học viên phải đạt chuẩn đầu 
ra là B1 

Trong khuôn khổ Giai đoạn 1 Đề án 2020, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tổ chức thi kiểm tra 
năng lực tiếng Anh của giáo viên theo chuẩn CEF, theo đó chuẩn năng lực tiếng Anh cho giáo viên 
trung học cơ sở là B2 và giáo viên trung học phổ thông là C1 

 03.Trung tâm Ngoại ngữ ĐHSP tổ chức dạy và thi cấp Chứng chỉ CEF 

 Là một đơn vị đào tạo ngoại ngữ có uy tín của TPHCM và cả nước, Trung tâm Ngoại ngữ ĐHSP đã xây 
dựng chương trình đào tạo và đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn CEF dựa trên các cơ sở sau: 

 (1) Các miêu tả hành vi và năng lực ngôn ngữ CEF   

(2) Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có văn bản 5433 /BGDĐT-GDTX về hướng 
dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Giáo dục thường xuyên và văn bản 826/TB-BGDĐT 
xác định Đại học Sư phạm TPHCM là một trong 8 đơn vị của cả nước hội đủ các tiêu chuẩn để thực hiện rà 
soát năng lực ngôn ngữ của giáo viên theo chuẩn CEF  

(3) Dạng thức và quy trình đánh giá các kỳ thi theo chuẩn CEF 

(4) Phê duyệt của Hiệu trưởng ĐHSP   

 Trung tâm đã phối hợp với Nhà xuất bản Oxford để lên kế hoạch áp dụng giáo trình tiếng Anh tổng quát 
hướng đến các cấp độ từ A1 đến C1, bắt đầu áp dụng từ 9/2012. Song song với việc áp dụng khung 
chương trình và giáo trình mới, Trung tâm cũng sẽ thay thế việc cấp Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A,B,C  
bằng các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung Tham chiếu châu Âu, bắt đầu từ tháng 9/2012. 

 



 

04. Cấu trúc bài thi các Chứng chỉ quốc tế Cambridge theo chuẩn CEF 

Bài thi KET ( Key English Test)-Trình độ A2  

 Môn thi Chấm điểm và cấp chứng chỉ 
Đọc-Viết Nghe Nói Thí sinh đạt từ 90 điểm trở lên 

được cấp Chứng chỉ B1 
Thí sinh đạt từ 70-89  điểm được 
cấp Chứng chỉ KET (A2) 
Thí sinh đạt từ 45-69 điểm được 
cấp Chứng chỉ A1 

Thời lượng 70’ 30’ 8-10’ 
Số câu hỏi 50 (Đọc) 

6 ( Viết) 
25 02 phần 

(thi theo cặp) 
Điểm tối đa 50 25 25 
Tổng điểm 100 
Bài thi PET (Preliminary English Test)-Trình độ B1 

 Môn thi Chấm điểm và cấp chứng chỉ 
Đọc-Viết Nghe Nói Thí sinh đạt từ 90 điểm trở lên 

được cấp Chứng chỉ B2 
Thí sinh đạt từ 70-89  điểm được 
cấp Chứng chỉ PET (B1) 
Thí sinh đạt từ 45-69 điểm được 
cấp Chứng chỉ A2 

Thời lượng 90’ 30’ 10-12’ 
Số câu hỏi 35 (Đọc) 

7 ( Viết) 
25 04 phần 

(thi theo cặp) 
Điểm tối đa 50 25 25 
Tổng điểm 100 
Bài thi FCE (Cambridge First Certificate English Test)-Trình độ B2 

 Môn thi Chấm điểm và cấp chứng chỉ 
Đọc Viết Sử dụng 

tiếng Anh 
Nghe Nói Thí sinh đạt từ 80 điểm trở 

lên được cấp Chứng chỉ C1 
 
Thí sinh đạt từ 60-79  điểm 
được cấp Chứng chỉ FCE (B2) 
 
Thí sinh đạt từ 45-59 điểm 
được cấp Chứng chỉ B1 

Thời lượng 60’ 80’ 45’ 40’ 14’ 
Số câu hỏi 30 2 42 30 04 phần 

(thi theo cặp) 
Điểm tối đa 20 20 20 20 20 
Tổng điểm 100 

 

05.Tổ chức học và luyện thi các chứng chỉ quốc tế Cambridge theo chuẩn CEF  

 Mỗi lớp học luyện thi CEF có thời lượng 96 tiết, học trong 08 tuần, mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 4 
tiết. 

 Mỗi lớp học do 02 giảng viên phụ trách, ứng với nhóm môn thi Đọc-Viết  và Nghe-Nói. Riêng đối 
với lớp FCE (CEF-B2), môn Sử dụng tiếng Anh ( Use of English) do cả hai giảng viên đảm nhiệm. 

 Chương trình học chú trọng phát triển những kỹ năng thi đặc thù của các kỳ thi quốc tế 
Cambridge tương ứng ( KET, PET và FCE).  Các môn học được thiết kế theo sát dạng thức và nội 
dung khảo thí cập nhật của các kỳ thi này, chuẩn bị tốt nhất cho học viên sẵn sàng dự thi ngay khi 
khóa học kết thúc. 

 Học viên được cung cấp giáo trình chính ( core textbook) cho từng cấp độ luyện thi. Giảng viên sẽ 
cung cấp bài thực hành ở dạng master handout cho từng giai đoạn. 

 Phòng học được trang bị máy lạnh, máy vi tính và máy chiếu đa năng để đảm bảo tốt nhất chất 
lượng ngữ liệu học tập và thực hành. 

 Giảng viên có kinh nghiệm, có bằng Dip hoặc Thạc sỹ TESOL 
 Vào cuối khóa học, Trung tâm sẽ liên hệ Trung tâm khảo thí Cambridge để tổ chức thi và cấp 

chứng chỉ CEF ( có giá trị quốc tế, không xác định thời hạn hết hiệu lực) cho học viên. 
 

Liên hệ để hỏi thông tin bổ sung về các lớp học: Chi Nhánh 2 Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm 

                                                     39305-165/ 0909349275 cn2sp@vnn.vn 



 

 

                                         TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 
                                                          CHI NHÁNH 2 
                                      9B Võ Văn Tần, 110 Nguyễn Thị Minh Khai,152 Nguyễn Đình Chiểu 
                                                39305-165 cn2sp@vnn.vn  Website: cn2sp.edu.vn 
                                 
                                                                         

     Thông tin về: 
 CEF và các chuẩn tương đương IELTS, TOEIC, 

 IBT TOEFL và Cambridge ESOL 
 Chuẩn quốc gia theo Khung CEF 
 Chương trình Luyện thi CEF để lấy chứng chỉ 

quốc tế 

THÁNG 2 


